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Câu 1: Đường thẳng 
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A. -4 hoặc -2.
B. -4 hoặc 0.
C. 0 hoặc 2.
D. -2 hoặc 2.

Câu 2: Cho hình trụ có bán kính R và trục có độ dài 2R. Tính thể tích của khối trụ?
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Câu 3: Với a, b là hai số dương tùy ý , 
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Câu 4: Hàm số 
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 đồng biến trong các khoảng nào sau đây?
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Câu 5: Hình đa diện nào dưới đây không có tâm đối xứng?

A. Bát diện đều.
B. Hình lập phương.

C. Lăng trụ lục giác đều.
D. Tứ diện đều.

Câu 6: Tính tích phân 
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, mệnh đề nào dưới đây đúng?
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Câu 7: Cho 
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D. 2.

Câu 8: Hàm số 
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 có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 2
B. 3
C. 0
D. 1

Câu 9: Số nghiệm của phương trình 
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B. 0.
C. 2.
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Câu 10: Tính 
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Câu 11: Họ nguyên hàm của hàm số 
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Câu 12: Cho hình chữ nhật ABCD có 
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 Quay hình chữ nhật này xung quanh cạnh AD. Tính diện tích xung quanh của hình trụ được tạo thành.

A. 
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Câu 13: Trong mặt phẳng cho tập hợp P gồm 10 điểm phân biệt trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Số tam giác có 3 đỉnh đều thuộc tập hợp P là

A. 
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Câu 14: Cho hàm số 
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. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang 
[image: image45.wmf]3

5

y

=

.
B. Đồ thị hàm số không có tiệm cận.

C. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng 
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D. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng 
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Câu 15: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho mặt phẳng 
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 và mặt phẳng 
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. Với giá trị nào của m và n thì hai mặt phẳng (P), (Q) song song với nhau.
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Câu 16: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm 
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 Gọi Q là điểm đối xứng với điểm P qua trục Ox, tính MQ.

A. 
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Câu 17: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình thoi tâm O cạnh a, 
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. Khoảng cách từ O tới mặt phẳng (SBC) bằng

A. 
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Câu 18: Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 
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A. 1.
B. 3.
C. 0.
D. 2

Câu 19: Tìm dãy số là cấp số nhân trong các dãy số sau:

A. 
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C. 10; 5; 0; -5.
D. 1; 2; -4; 8.

Câu 20: Cho tứ diện ABCD. Gọi  M, N lần lượt là trung điểm các cạnh 
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. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?
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Câu 21: Cho phương trình 
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, phương trình đã cho trở thành phương trình nào?
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Câu 22: Cho hình nón có bán kính đáy 
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. Tính diện tích xung quanh 
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Câu 23: Cho 
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Câu 24: Cho biểu thức 
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 . Rút gọn P được kết quả
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Câu 25: Cho hàm số 
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, mệnh đề nào dưới đây đúng?
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Câu 26: Cho 
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Câu 27: Biết rằng S là tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 28: Trong hệ trục Oxyz cho mặt cầu có phương trình 
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Xác định tâm và bán kính của mặt cầu.
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Câu 29: Biết đường thẳng 
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tại hai điểm phân biệt 
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 . Tính độ dài đoạn thẳng AB?
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Câu 30: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt đáy, SD tạo với mặt phẳng (SAB) một góc bằng 
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. Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD.
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Câu 31: Cho hình chóp 
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Câu 32: Một người vay ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất là 0,7%/tháng theo thỏa thuận cứ cuối mỗi tháng người đó sẽ trả cho ngân hàng 5 triệu đồng và cứ trả hàng tháng như thế cho đến khi hết nợ (tháng cuối cùng có thể trả dưới 5 triệu). Hỏi sau bao nhiêu tháng thì người đó trả được hết nợ ngân hàng.

A. 21.
B. 24.
C. 22.
D. 23.

Câu 33: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị của hàm số 
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 có hai điểm cực trị A, B sao cho diện tích của tam giác OAB bằng 
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Câu 34: Cho các số thực 
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Câu 35: Cho hình chóp S.ABCD có các mặt phẳng (SAB), (SAD) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABCD), đáy là hình thang vuông tại các đỉnh A và B, có AD = 2AB = 2BC = 2a, SA = AC. Khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và CD bằng:
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Câu 36: Từ tập hợp tất cả các số tự nhiên có 5 chữ số mà các chữ số đều khác 0, lấy ngẫu nhiên một số. Tính xác suất để trong số tự nhiên được lấy ra chỉ có mặt đúng ba chữ số khác nhau.
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Câu 37: Một cái bể cá hình hộp chữ nhật được đặt trên bàn nằm ngang, một mặt bên của bể rộng 
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. Khi ta nghiêng bể thì nước trong bể vừa đúng che phủ mặt bên nói trên và chỉ che phủ 
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 bề mặt đáy của bể (như hình bên). Hỏi khi ta đặt bể trở lại nằm ngang thì chiều cao 
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Câu 38: Tìm hệ số chứa 
[image: image169.wmf]5

x

 trong khai triển 
[image: image170.wmf](

)

(

)

(

)

2

2

1213

nn

Pxxxxx

=-++

 , biết 
[image: image171.wmf]21

1

5

n

nn

AC

-

+

-=

 .

A. 3360
B. 23210
C. 21360.
D. 3320

Câu 39: Cho 
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Câu 40: Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc đoạn 
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Câu 41: Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và tam giác ABC cân tại 
[image: image182.wmf]A

. Cạnh bên SB lần lượt tạo với mặt phẳng đáy, mặt phẳng trung trực của BC các góc bằng 300 và 450, khoảng cách từ S đến cạnh BC bằng 
[image: image183.wmf]a

. Thể tích khối chóp S.ABC bằng:
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Câu 42: Cho 
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Câu 43: Người ta cần làm một cái bồn chứa dạng hình trụ có thể tích 1000 lít bằng inox để chứa nước, tính bán kính R (đơn vị mét) của hình trụ đó sao cho diện tích toàn phần của bồn chứa có giá trị nhỏ nhất.
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Câu 44: Cho hàm số 
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Xét hàm số 
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Câu 45: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt phẳng 
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 và cắt các trục tọa độ tại các điểm 
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Câu 46: Với các giá trị nào của tham số m thì hàm số 
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Câu 47: Biết 
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 (với a là số thực, b, c là các số nguyên dương và 
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 là phân số tối giản). Tính giá trị của [image: image226.wmf]23.
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Câu 48: Xét các số nguyên dương a, b sao cho phương trình 
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Câu 49: Gọi m là giá trị để đồ thị (Cm) của hàm số 
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  cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt và các tiếp tuyến với (Cm) tại hai điểm này vuông góc với nhau. Khi đó ta có:
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Câu 50: Trong không gian 
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